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BÀI 1
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CHUẨN BỊ
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BÀI 1. CHUÂN̉ BỊ

I. MỤC TIÊU:

Sau khi học xong baì học naỳ, người học có kha ̉năng:

1. Về kiến thưć

- Kể tên được cać dụng cụ  va ̀trang thiết bị cần  thiết cho 
lăṕ raṕ PC

- Trình bày được caćh lựa chọn linh kiện

2. Về kỹ năng

- Nhâṇ daṇg được cać linh kiện maý tính

3. Về thái độ

- Yêu thích lăṕ ráp máy tính, công việc của kỹ thuật viên 
maý tính
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BÀI 1. CHUÂN̉ BỊ

II. NÔỊ DUNG

1. Các dụng cụ và trang thiết bị cần thiết

2. Danh mục linh kiện
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LẮP BỘ NHƠ ́RAM
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong baì học naỳ, người học có khả năng:

1. Về kiến thưć

- Kể tên được cać loaị RAM thông dụng, cać thông số kỹ 

thuâṭ của RAM

- Trình baỳ được quy trình lắp RAM

2. Về kỹ năng

- Phân biệt, lựa chọn, lăṕ được các loaị RAM

3. Về thaí độ

- Yêu thích lắp raṕ maý tính, rèn luyện tính cẩn thâṇ, 

chính xać, giữ gìn thiết bị.
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM

II. NÔỊ DUNG

1. Các thông số kỹ thuật của RAM

- Tốc độ bus: được đo bằng MHZ là số lâǹ nhâp̣ liệu trên 

1 giây. Bus có các tốc độ sau: 400 MHZ, 533 MHZ, 667 

MHZ, 800MHZ, 1066 MHZ, 1333MHZ...

- Dung lượng chứa được đo bằng MB, GB thể hiện mức 

độ lưu trữ tối đa dữ liệu của RAM. Hiện nay 1 thanh 

RAM thường găp̣ có dung lượng 512MB, 1GB, 2GB, 4 

GB...
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM

2. Các loại RAM đang được sử dụng trong maý tińh 

- SDR SDRAM (Single Data Rate SDRAM)
- DDR SDRAM( Double Data Rate SDRAM): Là phiên 

bản mới của SDRAM. DDR SDRAM truyền dữ liệu 2 lần 

mỗi xung (gấp đôi SDRAM) để tăng tốc độ xử lí.
- DDR2 SDRAM: phiên bản thứ 2 của DDR SDRAM

- DDR3 SDRAM: phiên bản thứ 3 của DDR SDRAM
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM

3. Các loại khe cắm RAM trên Mainboard 

- Khe cắm SIMM.

SIMM - viết tắt từ thuật ngữ tiếng Anh Single-In-line 

Memory Modules (đơn vị bộ nhớ trực tuyến đơn)

- Khe cắm DIMM 

+ LONG DIMM: dùng cho maý để bàn

+ SODIMM: dùng cho maý xaćh tay
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM

4. Lắp RAM

4.1. Lựa chọn RAM trước khi lắp.

-Chọn loaị khe căḿ phù hợp với main

-Chọn tốc độ bus phù hợp với main

-Chọn dung lượng ma ̀main hỗ trợ
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM

-Ví dụ: 
Một main có thông số như sau: Intel® B85 chipset, 
socket 1150 for Core i5, i7 + Dual Channel Memory 
Architecturel 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 
1600/1333/1066 MHz. Hỏi:

1. Chọn RAM nào la ̀tối ưu nhât́?
A, DDRAM II, 1GB, Bus 1066
B, DDRAM III, 4GB, Bus 1333
C, DDRAM III, 4GB, Bus 1600

2. Có thể cùng lăṕ thanh RAM B va ̀C được không?

3. Lăṕ thanh B và C hay lăṕ 2 thanh B tối ưu hơn
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM

4.2. Cách lắp RAM
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM

TT N I DUNGỘ THAO TÁC YÊU C UẦ

B c ́ươ
1

M  kho áở B t 2 khoá ngoàm (màu tr ng)   ậ ắ ở
hai đ u khe c m ra phía ngoài. ầ ắ

Kho a m  ́ ở

B c ́ươ
2

Đ a  thanh ư
RAM  vào  khe 
c m ắ

Đ a thanh RAM vào khe c mư ắ Đu ng chiê ú ̀

B c ́ươ
3

Â n  RAM ́
xuô nǵ

Gi   b ng  c   hai  tay  và  n  theo ữ ằ ả ấ
chi u th ng đ ng vào khe c m ề ẳ ứ ắ

Hai  ngoàm  khoá    hai ở
đ u  khe  c m  b t  vào ầ ắ ậ
kh p v i các khe c t   ớ ớ ắ ở
hai đ u thanh RAM.ầ

QUY TRÌNH LẮP RAM
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM

Baì thưc̣ haǹh số 1.

Thực hành theo nhóm: 2-5 học sinh/nhóm.

Giải thích cać thông số của các RAM mang số thứ tư ̣2, 

5, 12, 25 trong ban̉ chaò haǹg của một cửa haǹg (xem 

Phụ lục) 
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM

Baì thưc̣ haǹh số 2.
Thực hành theo nhóm: 2-5 học sinh/nhóm.
Haỹ chọn RAM có cać thông số sau (chọn trong Phụ 
lục):
a, Dung lượng: 1GB; Tốc độ bus: 1333 MHz; Chuân̉ 
công nghệ: DDR 3
b, Dung lượng: 2GB; Tốc độ bus: 800 MHz; Chuân̉ công 
nghệ: DDR 2
c, Dung lượng: 1GB; Tốc độ bus: 1066 MHz; Chuân̉ 
công nghệ: DDR 2
d, Dung lượng: 1GB; Tốc độ bus: 667 MHz; Chuân̉ công 
nghệ: DDR
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BÀI 2. LẮP BỘ NHỚ RAM

Baì thưc̣ haǹh số 3. 

Thực hành theo nhóm: 2-5 học sinh/nhóm.

- Lăṕ RAM vaò Mainboard

 

Baì thưc̣ haǹh số 4. 

Thực hành độc lập: 01 học sinh/bộ thiết bị.

Cho 01 Mainboard bât́ ky,̀ haỹ chọn đúng loaị RAM va ̀

lắp vaò Mainboard đó.



BÀI 3.
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LẮP BÔ ̣VI XỬ LÝ CPU
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BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong baì học naỳ, người học có khả năng:

1. Về kiến thưć

- Kể tên được một số CPU đang thịnh hành, cać thông 

số kỹ thuâṭ của CPU

- Trình baỳ được quy trình lắp CPU.

2. Về kỹ năng

- Phân biệt, lựa chọn, lăṕ được CPU

3. Về thaí độ

- Yêu thích lắp raṕ maý tính, rèn luyện tính cẩn thâṇ, 

chính xać, giữ gìn thiết bị.
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BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

II. NÔỊ DUNG

1. Các thông số kỹ thuật của CPU

- Tốc độ đồng hồ: Số xung nhịp đồng hồ trên 1 giây, 

tương ưńg số lâǹ xử lý của lõi/luồng trên 1 giây.

- Số lượng lõi/luồng (Core/Thread): số lượng lõi, số 

lượng luồng xử lý của mỗi chip

- Loaị đế căḿ 

- Dung lượng bộ nhớ đệm (cache).`
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BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

Vi ́dụ:

Xác định cać thông số của CPU sau

a, Intel Core i5 - 3570K 3.4Ghz , 6Mb cache,4C/4T,Box 

SK 1155 

-Tốc độ đồng hồ: 3.4Ghz

-Số lượng lõi/luồng: 4/4

-Loại đế căḿ: Socket 1155

-Dung lượng bộ nhớ đệm: 6MB



23

BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

b, Intel Core i5 - 760 2.80 GHz / 8MB / Socket 1156

-Tốc độ đồng hồ:

-Số lượng lõi/luồng:

-Loại đế căḿ:

-Dung lượng bộ nhớ đệm:
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BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

2. Các loại CPU đang được sư ̉duṇg trong maý tińh

- Pentium 4: thịnh haǹh tư ̀những năm 2000, đến nay chỉ 

còn số ít trên cać maý tính cũ.

- Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad... : loaị 

chip đa lõi thế hệ đâù tiên, thường la ̀2 lõi, sử dụng chủ 

yếu đế cắm loaị socket 775, hiện nay ít còn được sản 

xuât́

- Core i3, core i5, core i7: Loại chip đa lõi thế hệ mới, sử 

dụng đế cắm socket 1150,1155, 1156, 2011... hiện đang 

thịnh hành

- Xeon: chip dùng cho maý chủ.
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BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

3. Các loại đế căḿ CPU phổ biến

- Socket 478

- Socket 775

- Socket 1150, 1155,1156, 2011..
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BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

4. Lắp CPU 

4.1 Lăṕ CPU trên Socket: 
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BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

TT N I DUNGỘ THAO TÁC YÊU C UẦ

B c ́ươ
1

M  kho áở Kéo  c n  Zip    bên ầ ở
hông   c m CPU lênổ ắ

Kho a ḿ ở

B c ́ươ
2

Đ a  CPU ư
va o đê  ̀ ́

­ Đ a CPU va o đề ́ư
­  C m  đ u  các  chân ắ ầ
CPU  và  n  CPU  ch t ấ ặ
xu ngố

Đu ng  h ng,  1  góc ́ ́ươ
va t c a CPU n i v i ́ ủ ố ớ
chân s  1 (pin 1)ố

B c ́ươ
3

Đo ng kho á ́ Kéo  c n  Zip  xu ng  đ  ầ ố ể
cài CPU l iạ

CPU  nă m  chăt  trên ̀ ̣
đế

QUY TRÌNH LẮP CPU



28

BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

4.2 Lăṕ quaṭ (bộ phâṇ tan̉ nhiệt)
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BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

TT N I DUNGỘ THAO TÁC YÊU C UẦ

B c ́ươ
1

Bôi  keo  tan ̉
nhiêt  lên  l ng ̣ ư
CPU

Bôi  keo  tan  nhiêt  lên ̉ ̣
l ng CPUư

Keo  di nh  gi a ́ ̃ư
l ng CPUư

B c ́ươ
2

Đ a quat va o ̀ư ̣
gia  đ́ ̃ơ

Đ a quat va o gia  đ̀ ́ ̃ư ̣ ơ Đu ng  vi  tri   trên ́ ̣́
gia  đ́ ̃ơ

B c ́ươ
3

Ga i ̀
lâ y/chô t̃ ́  

Xoay/ca i  ca c ̀ ́
lâ y/chô t̃ ́

Kho a chăt quat́ ̣ ̣

B c ́ươ
4

Că m  dây ́
nguô n  cho ̀
quaṭ

Că m  dây  nguô n  cho ́ ̀
quaṭ

Că m đu ng chiê ú ́ ̀

QUY TRÌNH LẮP QUẠT CPU
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BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

4.3 Thiết lâp̣ Jump

Thiết lâp̣ Jump để xać định đúng tốc độ của CPU.
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BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

III. BÀI THỰC HÀNH

Baì thưc̣ haǹh số 1.

Thực hành theo nhóm: 2-5 học sinh/nhóm.

a, Giaỉ thích cać thông số của cać CPU mang số thứ tự 

2, 5, 12, 25 trong ban̉ chào hàng của một cưả haǹg (xem 

Phụ lục)

b, Đọc các thông số cơ ban̉ của cać linh kiện (linh kiện 

do giaó viên giao).



32

BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

Baì thưc̣ haǹh số 2.

Thực hành theo nhóm: 2-5 học sinh/nhóm.

Haỹ chọn CPU có cać thông số sau (chọn trong Phụ lục):

a, Tốc độ đồng hồ: 3.4 Ghz; Kiểu đế căḿ: socket 1150; 

Cache: 6MB

b, Tốc độ đồng hồ: 3.3 Ghz; Kiểu đế căḿ: socket 1155; 

Cache: 3MB

c, Tốc độ đồng hồ: 3.4 Ghz; Kiểu đế căḿ: socket 1155; 

Cache: 6MB
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BÀI 3. LẮP BỘ VI XỬ LY ́CPU

Baì thưc̣ haǹh số 3. 

Thực hành theo nhóm: 2-5 học sinh/nhóm.

Lăṕ cać loaị CPU vào Mainboard – thực hiện 2 đến 5 lâǹ.

 

Baì thưc̣ haǹh số 4. 

Thực hành độc lập: 01 học sinh/bộ thiết bị.

Cho 01 Mainboard bât́ ky,̀ haỹ chọn đúng loaị CPU va ̀

lắp vaò Mainboard đó.
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